
Để biết thêm chi tiết, Quý khách liên hệ:
Tổng đài 18008168 (tổng đài bán hàng), 18008119 (tổng đài báo hỏng dịch vụ);  Hệ thống cửa hàng Viettel trên toàn quốc hoặc
Website: http://vietteltelecom.vn

Giá trên đã bao gồm 10% VAT

GHI CHÚ:
Số lượng, danh sách kênh, nội dung kênh có thể thay �ổi tùy từng thời �iểm.
Giá niêm yết �ã bao gồm cước Dịch vụ giá trị gia tăng phát sinh thêm trong quá trình sử dụng.
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BẢNG GIÁ CƯỚC
Dịch vụ Truyền hình trả tiền

Kèm
đầu thu

BoxTV360

Lắp �ặt thêm 
Box TV360, cước 
thu thêm là 
20.000�/tháng.

Tổng gói Giải trí 
kèm �ầu thu là 
40.000�/tháng.

Lắp �ặt thêm 
Box TV360, 
không thu thêm 
cước tháng.

1. Xem �ộc quyền 
Bundesliga và nhiều giải 
thể thao lớn

2. Kho phim mới với 
2.000+ bộ, cập nhật liên 
tục (phim Hàn, Trung, 
Âu-Mỹ, hoạt hình,…)

3. Phim bom tấn, phim 
song song Trung - Hàn - 
Thái trên TV360

4. Hơn 80 kênh truyền 
hình (VTV, HTV, THVL, 
SCTV, kênh sự kiện).

1. Dễ dàng tìm kiếm mọi 
nội dung trên TV360 
bằng trợ lý ảo giọng nói 
của Viettel tích hợp trên 
�iều khiển TV360 Box 
(tìm kiếm kênh truyền 
hình, lịch phát sóng, 
video,…)

2. Đầy �ủ các tính năng: 
xem lại từ 1 �ến 7 ngày, 
tua lại trong chương 
trình trực tiếp và phát 
trong nền.

3. Xem liền mạch trên 
nhiều thiết bị: Smart TV, 
Box TV. �iện thoại. máy 
tính bảng, máy tính.

4. Đăng nhập tối �a 05 
thiết bị, xem �ồng thời 
trên 02 thiết bị.

 

1.  Xem �ộc quyền C1, 
Bundesliga & �ua xe F1

2. Trực tiếp Cúp Châu 
Âu, Serie A và và nhiều 
giải thể thao lớn

3. Kho phim mới với 
2.000+ bộ, cập nhật liên 
tục (phim Hàn, Trung, 
Âu-Mỹ, hoạt hình,…)

4. Phim bom tấn, phim 
song song Trung - Hàn - 
Thái và phim �ộc quyền 
trên TV360

5. Hơn 130 kênh truyền 
hình (VTV, HTV, THVL, 
SCTV, kênh sự kiện).

Dịch vụ trên FTTH của Viettel     

 



Để biết thêm chi tiết, Quý khách liên hệ:
Tổng đài 18008168 (tổng đài bán hàng), 18008119 (tổng đài báo hỏng dịch vụ);  Hệ thống cửa hàng Viettel trên toàn quốc hoặc
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GHI CHÚ:
Số lượng, danh sách kênh, nội dung kênh có thể thay �ổi tùy từng thời �iểm.
Giá niêm yết �ã bao gồm cước Dịch vụ giá trị gia tăng phát sinh thêm trong quá trình sử dụng.

BẢNG GIÁ CƯỚC
Dịch vụ Truyền hình trả tiền

C1

HBO
GO

GALAXY
HD

GALAXY
MOBILE

GIẢI TRÍ 
- 

KHÔNG 
QUẢNG 

CÁO

- Độc quyền giải C1 & Bundesliga
- Trực tiếp Cúp Châu Âu, Serie A, và 
nhiều giải thể thao lớn
- Hơn 100 kênh truyền hình trong nước 
& quốc tế
- Xem 2 thiết bị tại 1 thời �iểm
- Miễn phí Data 4G/5G

- Hơn 90 kênh truyền hình trong nước 
& quốc tế

- Kho phim HBO Go

- Xem 2 thiết bị tại 1 thời �iểm

- Miễn phí Data 4G/5G

- Hơn 90 kênh truyền hình trong nước 
& quốc tế

- Phim �iện ảnh Việt Nam mới nhất

- Xem 2 thiết bị tại 1 thời �iểm

- Miễn phí Data 4G/5G

Chỉ xem trên �iện thoại

- Hơn 90 kênh truyền hình trong nước 
& quốc tế

- Phim �iện ảnh Việt Nam mới nhất

- Xem 1 thiết bị tại 1 thời �iểm

- Miễn phí Data 4G/5G

- Xem không quảng cáo

- Gần 90 kênh truyền hình trong nước 
và quốc tế

- Kho phim miễn phí

F1

- Độc quyền giải �ua xe F1

- Hơn 90 kênh truyền hình trong nước 
& quốc tế

- Xem 2 thiết bị tại 1 thời �iểm

- Miễn phí Data 4G/5G Viettel

30 ngày

90 ngày

180 ngày

360 ngày

30 ngày

90 ngày

180 ngày

270 ngày

360 ngày

1 ngày

30 ngày

90 ngày

180 ngày

360 ngày

1 ngày

30 ngày

90 ngày

180 ngày

360 ngày

30 ngày

90 ngày

180 ngày

360 ngày

30 ngày

90 ngày

180 ngày

360 ngày

5,000

59,000

169,000

339,000

669,000

29,000

79,000

149,000

279,000

20,000

60,000

120,000

240,000

Không triển khai

69,000

189,000

389,000

769,000

39,000

89,000

169,000

319,000

23,000

69,000

139,000

279,000

Không triển khai

69,000

189,000

389,000

769,000

39,000

89,000

169,000

319,000

29,000

69,000

139,000

279,000

5,000

59,000

169,000

339,000

669,000

29,000

79,000

149,000

279,000

20,000

60,000

120,000

240,000

7,000

89,000

259,000

519,000

1,029,000

Không triển khai

99,000

289,000

589,000

1,179,000

Không triển khai

99,000

289,000

589,000

1,179,000

7,000

89,000

259,000

519,000

1,029,000

50,000

150,000

300,000

450,000

600,000

59,000

169,000

339,000

Không triển khai

689,000

59,000

169,000

339,000

Không triển khai

689,000

 50,000 

 150,000 

 300,000 

 450,000 

 600,000 

30,000

90,000

180,000

360,000

15/09/2024

21/01/2025

28/04/2025

28/04/2025

10/03/2026

27/10/2025

35,000

105,000

209,000

415,000

39,000

109,000

209,000

419,000

 30,000 

 90,000 

 180,000 

 360,000 

Tên gói
trên DV
TV360

Chu
kỳ sử
dụng

Quyền lợi 
gói cước

Ngày 
áp dụng

Dịch vụ OTT (thanh toán qua tài khoản di động Viettel, Google Payment, Apple Payment, ví điện tử, tài khoản ngân hàng,…)
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BẢNG GIÁ CƯỚC
Dịch vụ Truyền hình trả tiền

VIP

VSPORT

STAN-
DARD

V-CINE

VIP
MOBILE

7 ngày

30 ngày

90 ngày

180 ngày

360 ngày

720 ngày

1080 ngày

1 ngày

7 ngày

30 ngày

90 ngày

180 ngày

270 ngày

360 ngày

- Độc quyền giải C1, Bundesliga & 
�ua xe F1

- Trực tiếp Cúp Châu Âu, Serie A và 
nhiều giải thể thao lớn

- Hơn 130 kênh truyền hình trong 
nước và quốc tế

- Phim Châu Á hay nhất

- Kho bom tấn Âu Mỹ

- Xem 2 thiết bị tại 1 thời �iểm

- Miễn phí Data 4G/5G Viettel

- Độc quyền giải C1 & Bundesliga

- Trực tiếp Cúp Châu Âu, Serie A và 
nhiều giải thể thao lớn

- Hơn 130 kênh truyền hình trong 
nước và quốc tế

- Phim Châu Á hay nhất

- Kho bom tấn Âu Mỹ

- Xem 2 thiết bị tại 1 thời �iểm

- Miễn phí Data 4G/5G Viettel

Chỉ xem trên �iện thoại
- Độc quyền giải C1 & Bundesliga.
- Trực tiếp Cúp Châu Âu, Serie A và 
nhiều giải thể thao lớn
- Hơn 120 kênh truyền hình trong nước 
và quốc tế
- Xem 1 thiết bị tại 1 thời �iểm
- Miễn phí Data 4G/5G Viettel

Chỉ xem trên �iện thoại
- Độc quyền giải C1 & Bundesliga
- Trực tiếp Cúp Châu Âu, Series A và 
nhiều giải thể thao lớn
- Hơn 130 kênh truyền hình trong 
nước và quốc tế
- Phim Châu Á hay nhất
- Kho bom tấn Âu Mỹ
- Xem 1 thiết bị tại 1 thời �iểm
- Miễn phí Data 4G/5G Viettel

Chỉ xem trên �iện thoại
- Hơn 100 kênh truyền hình trong nước 
và quốc tế
- Phim Châu Á hay nhất
- Kho bom tấn Âu Mỹ
- Xem 1 thiết bị tại 1 thời �iểm
- Miễn phí Data 4G/5G Viettel
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Dịch vụ OTT (thanh toán qua tài khoản di động Viettel, Google Payment, Apple Payment, ví điện tử, tài khoản ngân hàng,…)


